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MÔN THI : ACC 201 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : 2

Thời gian : 18h00 - 22/07/2026   -   Phòng thi 204 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà E

SỐ CHỮ

1 29208155410 Lê Hoàng Gia Ân ACC 201 SA K29DLL NỢ HP

2 31204652014 Nguyễn Thị Minh Anh ACC 201 SA K31QTM

3 31204920359 Nguyễn Thị Tú Anh ACC 201 SA K31PSU-KKT NỢ HP

4 31206272796 Nguyễn Thị Phương Anh ACC 201 SA K31HP-QLC

5 27214735284 Lê Phước Bảo ACC 201 SA K27HP-QLC NỢ HP

6 31214574474 Lê Công Bảo ACC 201 SA K31HP-QLC

7 31200460776 Lê Nguyễn Nguyệt Bích ACC 201 SA K31QTH

8 31204655630 Nguyễn Thị Hồng Bình ACC 201 SA K31QTM

9 30214655607 Đoàn Phan Chí ACC 201 SA K30QTM

10 30215131649 Phạm Thành Công ACC 201 SA K30LKT

11 30215152021 Trịnh Xuân Đạt ACC 201 SA K30LKT

12 31214324768 Mai Văn Tiến Đạt ACC 201 SA K31HP-QLC

13 30204456242 Nguyễn Thị Ngọc Dàu ACC 201 SA K30QTN

14 31214653140 Nguyễn Văn Anh Đức ACC 201 SA K31HP-QTM

15 31214528024 Nguyễn Hoàng Tấn Dũng ACC 201 SA K31HP-QLC

16 31214556851 Trương Trí Dũng ACC 201 SA K31HP-QLC

17 31214543904 Lê Hoàng Duy ACC 201 SA K31HP-QLC

18 31200429832 Lê Bảo Giang ACC 201 SA K31QTH

19 31212444877 Trần Minh Hải ACC 201 SA K31HP-QLC

20 31204537494 Trần Hoàng Gia Hân ACC 201 SA K31HP-QLC

21 31206672765 Lê Bảo Hân ACC 201 SA K31HP-QTM NỢ HP

22 31208168706 Trần Nguyễn Thúy Hằng ACC 201 SA K31DLL

23 31204668556 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ACC 201 SA K31HP-QTM

24 31204561731 Trần Thị Thu Hiền ACC 201 SA K31HP-QLC

25 31204460501 Hồ Thị Ngọc Hiếu ACC 201 SA K31QTN

26
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2/14

MÔN THI : ACC 201 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Kế Toán 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 22/07/2026   -   Phòng thi 205 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà E

SỐ CHỮ

1 31212321107 Lê Văn Hiếu ACC 201 SA K31HP-QLC

2 31214569746 Nguyễn Thanh Hiếu ACC 201 SA K31HP-QLC

3 31214553256 Nguyễn Văn Huy Hoàng ACC 201 SA K31HP-QLC

4 31214571414 Trần Minh Hoàng ACC 201 SA K31HP-QLC

5 29218162420 Phan Văn Hùng ACC 201 SA K29DLL

6 31204552198 Bùi Thanh Hương ACC 201 SA K31HP-QLC

7 31214569539 Võ Minh Huy ACC 201 SA K31HP-QLC

8 31214763586 Trần Huy Khang ACC 201 SA K31QTD NỢ HP

9 31214562479 Từ Thiện Khánh ACC 201 SA K31HP-QLC

10 30216225636 Nguyễn Thành Khương ACC 201 SA K30NAT

11 31214356393 Tô Đình Anh Kiệt ACC 201 SA K31QTH

12 31214344632 Ngô Tùng Lâm ACC 201 SA K31QEC

13 31214554741 Trương Nguyễn Bảo Long ACC 201 SA K31HP-QLC

14 31204551962 Phạm Lê Khánh Ly ACC 201 SA K31HP-QLC

15 30216646531 Hoàng Đức Mạnh ACC 201 SA K30DSG

16 28212336058 Lưu Quang Minh ACC 201 SA K28NAD

17 31204865634 Đàm Nguyễn Ngọc My ACC 201 SA K31QTC

18 31205123210 Phan Huỳnh Hà My ACC 201 SA K31LKT

19 30204353740 Văn Thị Ny Na ACC 201 SA K30QTH

20 31214662853 Nguyễn Đại Nam ACC 201 SA K31HP-QTM

21 31204560178 Ung Thị Thanh Ngân ACC 201 SA K31HP-QLC

22 27208622394 Nguyễn Lê Bảo Ngọc ACC 201 SA K27LKT

23 31204660535 Nguyễn Thảo Nguyên ACC 201 SA K31QTM

24 31214259602 Nguyễn Duy Nguyên ACC 201 SA K31QEC NỢ HP

25 31214556567 Hồ Đắc Nguyên ACC 201 SA K31HP-QLC
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3/14

MÔN THI : ACC 201 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Kế Toán 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 22/07/2026   -   Phòng thi 301 /1 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà E

SỐ CHỮ

1 31214559348 Lê Quang Khánh Nguyên ACC 201 SA K31HP-QLC

2 29208149303 Lữ Thị Kiều Nhi ACC 201 SA K29DLL

3 31204176125 Phan Thị Hà Nhi ACC 201 SA K31QEC

4 31204456213 Thái Thị Quỳnh Như ACC 201 SA K31QTN

5 31204675795 Phạm Thị Ánh Như ACC 201 SA K31HP-QTM

6 31206767301 Lê Thị Quỳnh Như ACC 201 SA K31HP-QTM

7 30214557436 Đoàn Ngọc Phúc ACC 201 SA K30HP-QLC

8 31214549661 Vũ Đình Quân ACC 201 SA K31HP-QLC

9 31204522674 Trần Mai Bảo Quyên ACC 201 SA K31HP-QLC

10 31204574038 Bùi Thị Như Quỳnh ACC 201 SA K31HP-QLC

11 31204664783 Lại Như Quỳnh ACC 201 SA K31HP-QTM

12 31215157918 Trần Anh Tài ACC 201 SA K31LKT

13 31205168427 Nguyễn Trần Thu Thắm ACC 201 SA K31LKT

14 31204547914 Nguyễn Thị Phương Thảo ACC 201 SA K31HP-QLC

15 29214361218 Nguyễn Văn Thiện ACC 201 SA K29DLL NỢ HP

16 31204560732 Ngô Thị Thiện ACC 201 SA K31HP-QLC

17 29218457512 Nguyễn Trần Định Thông ACC 201 SA K29DLL

18 29208134983 Đặng Anh Thư ACC 201 SA K29DLL

19 31214633888 Phan Văn Lâm Thư ACC 201 SA K31HP-QTM

20 31200469312 Đinh Thị Phương Thúy ACC 201 SA K31QTH

21 31204664657 Lâm Dương Thùy ACC 201 SA K31QDM

22 31214654919 Nguyễn Bá Việt Tiến ACC 201 SA K31QTM

23 30204463339 Lê Nữ Thanh Trà ACC 201 SA K30QLC

24 30204629090 Nguyễn Lê Bảo Trâm ACC 201 SA K31LKT

25 31204343083 Kiều Thị Quỳnh Trâm ACC 201 SA K31QTH
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MÔN THI : ACC 201 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Kế Toán 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 22/07/2026   -   Phòng thi 301 /2 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà E

SỐ CHỮ

1 31204460803 Trần Ngọc Trâm ACC 201 SA K31QTH

2 31204530515 Bùi Ngọc Tố Trâm ACC 201 SA K31HP-QLC

3 31205120324 Hoàng Bảo Trâm ACC 201 SA K31LKT

4 30204660318 Vũ Thị Trang ACC 201 SA K30QTM NỢ HP

5 30206241197 Phan Thị Thùy Trang ACC 201 SA K30DLK NỢ HP

6 31204576374 Nguyễn Thị Gia Trinh ACC 201 SA K31HP-QLC

7 31206251914 Hồ Thủy Trúc ACC 201 SA K31QLC

8 31214662725 Nguyễn Thế Nhật Trung ACC 201 SA K31HP-QTM

9 31214871254 Trần Thanh Trường ACC 201 SA K31QTC

10 31214665880 Trần Nguyễn Anh Tuấn ACC 201 SA K31HP-QTM

11 31204459728 Lê Hải Vân ACC 201 SA K31QTN

12 29208122913 Trần Thảo Vi ACC 201 SA K29DLL

13 31204551342 Nguyễn Yến Vy ACC 201 SA K31HP-QLC NỢ HP

14 30204359983 Trần Hải Yến ACC 201 SA K30QTH

15 31204920977 Nguyễn Hải Yến ACC 201 SA K31PSU-KKT

16 31204620462 Hoàng Thúy An ACC 201 SC K31QDM

17 30208164858 Huỳnh Ngọc Bảo Ân ACC 201 SC K30DLL

18 28204551203 Doãn Thị Quỳnh Anh ACC 201 SC K28HP-QLC NỢ HP

19 30204137950 Lê Nguyễn Hoàng Anh ACC 201 SC K30QDM

20 30204632760 Vũ Thị Ngọc Anh ACC 201 SC K30QTH

21 31204671857 Trần Đỗ Vân Anh ACC 201 SC K31QTM

22 28214351943 Nguyễn Trần Bảo Bảo ACC 201 SC K28HP-QLC NỢ HP

23 31214357958 Quách Hoàng Bin ACC 201 SC K31QTH

24 30212352954 Nguyễn Văn Châu ACC 201 SC K30DLK

25 31204351066 Lê Minh Châu ACC 201 SC K31QTH
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5/14

MÔN THI : ACC 201 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Kế Toán 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 22/07/2026   -   Phòng thi 304 /1 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà E

SỐ CHỮ

1 31204664703 Đỗ Thị Quỳnh Châu ACC 201 SC K31QDM

2 31204642322 Võ Đình Đình ACC 201 SC K31QTM

3 31214350545 Nguyễn Hoàng Doanh ACC 201 SC K31QTM

4 30214547589 Nguyễn Đăng Đông ACC 201 SC K30HP-QLC

5 31204274234 Cao Mỹ Duyên ACC 201 SC K31QDT

6 30218162510 Nguyễn Văn Giang ACC 201 SC K30DLL

7 31204463026 Phan Thị Hương Giang ACC 201 SC K31QTN

8 31208176113 Nguyễn Thị Thu Hà ACC 201 SC K31DLL

9 31214670094 Bùi Sỹ Hải ACC 201 SC K31QTM

10 31214368128 Bùi Gia Hân ACC 201 SC K31QTH

11 30204160431 Trương Thúy Hiền ACC 201 SC K31QEC

12 31200464137 Nguyễn Thị Ngọc Hiền ACC 201 SC K31QTH

13 31218076827 Nguyễn Minh Hiếu ACC 201 SC K31DLL

14 31214125095 Trần Văn Hùng ACC 201 SC K31QEC

15 28218405639 Châu Đỗ Duy Hưng ACC 201 SC K28DLK NỢ HP

16 31214568247 Phạm Quốc Hưng ACC 201 SC K31HP-QLC

17 30206624812 Võ Thị Hường ACC 201 SC K30DLL

18 28212935636 Phạm Gia Huy ACC 201 SC K28DLL

19 31218063373 Trương Gia Huy ACC 201 SC K31DLK NỢ HP

20 31218162914 Dương Tấn Gia Huy ACC 201 SC K31DLK NỢ HP

21 31204275952 Hoàng Lê Diệu Huyền ACC 201 SC K31QDT

22 31214765998 Nguyễn Văn Mạnh Kha ACC 201 SC K31QTD

23 31214665920 Trương Hữu Triều Khang ACC 201 SC K31QDM

24 31214552865 Ngô Viết Khoa ACC 201 SC K31QLC

25 31213567975 Phạm Kiên ACC 201 SC K31QLC
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MÔN THI : ACC 201 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Kế Toán 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 22/07/2026   -   Phòng thi 304 /2 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà E

SỐ CHỮ

1 28206205071 Nguyễn Thị Kiều ACC 201 SC K28NAT NỢ HP

2 29200349550 Nguyễn Hoàng Nhật Linh ACC 201 SC K31HP-QLC

3 31204571022 Trần Triệu Điền Linh ACC 201 SC K31HP-QLC

4 31204934333 Lê Thị Phương Linh ACC 201 SC K31PSU-KKT

5 31214134061 Nguyễn Tấn Long ACC 201 SC K31QEC

6 31204627668 Đỗ Thị Lệ Mai ACC 201 SC K31QTM

7 31214629260 Nguyễn Văn Mạnh ACC 201 SC K31QTM NỢ HP

8 30208053888 Nguyễn Thị Ti Na ACC 201 SC K30DLK

9 31218173625 Nguyễn Hải Nam ACC 201 SC K31DLL

10 31200453882 Nguyễn Thị Thu Ngân ACC 201 SC K31QTH

11 31204163148 Võ Hoàng Thảo Ngân ACC 201 SC K31QTD

12 30205122137 Trần Hồ Như Ngọc ACC 201 SC K30LKT NỢ HP

13 31204643324 Nguyễn Thị Thúy Ngọc ACC 201 SC K31QTM

14 31214600397 Nguyễn Ngọc Ngữ ACC 201 SC K31QDM

15 31204574835 Đặng Hàm Nguyên ACC 201 SC K31QLC

16 31214572333 Huỳnh Nguyễn Đức Nguyên ACC 201 SC K31QLC

17 31214154824 Phan Bảo Thiện Nhân ACC 201 SC K31QEC

18 30208063098 Trần Phạm Ý Nhi ACC 201 SC K30DLK

19 31204537651 Lê Thảo Nhi ACC 201 SC K31QLC

20 31204860118 Lê Nguyễn Linh Nhi ACC 201 SC K31QDT

21 31204964656 Nguyễn Quỳnh Hạnh Nhi ACC 201 SC K31PSU-KKT

22 31204825531 Lai Võ Khánh Như ACC 201 SC K31QDM

23 31208043207 Lê Thị Quỳnh Như ACC 201 SC K31DLK

24 31208173037 Lê Hoàng Bảo Như ACC 201 SC K31DLL

25 28206250884 Lê Hoàng Ny ACC 201 SC K28NAT
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MÔN THI : ACC 201 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Kế Toán 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 22/07/2026   -   Phòng thi 401 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà E

SỐ CHỮ

1 31214650849 Lê Hữu Phước ACC 201 SC K31QTM NỢ HP

2 31212328377 Phạm Đức Quân ACC 201 SC K31PSU-QTH NỢ HP

3 31208030093 Phan Võ Bảo Quyên ACC 201 SC K31QTH NỢ HP

4 31204676371 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh ACC 201 SC K31QTM

5 31218171504 Huỳnh Bá Sơn ACC 201 SC K31DLL

6 31208051733 Đoàn Thị Tuyết Sương ACC 201 SC K31DLK

7 31214767920 Phan Ngọc Tài ACC 201 SC K31QTD

8 31204675009 Võ Thị Thanh ACC 201 SC K31QTM

9 31204568394 Đặng Phương Thảo ACC 201 SC K31QLC

10 31204176539 Trần Anh Thơ ACC 201 SC K31QEC

11 28206251082 Nguyễn Anh Thư ACC 201 SC K28NAT

12 31204174989 Lê Trần Anh Thư ACC 201 SC K31QEC

13 31204656234 Lê Thị Kim Thư ACC 201 SC K31QTM

14 31204374794 Bùi Hoài Thương ACC 201 SC K31QTH

15 31204474877 Trần Thị Xuân Thương ACC 201 SC K31QTN

16 31204572578 Nguyễn Đặng Thủy Tiên ACC 201 SC K31HP-QLC

17 31204676037 Huỳnh Thị Bảo Trâm ACC 201 SC K31QDM NỢ HP

18 31204639726 Vương Lê Huyền Trân ACC 201 SC K31QTM

19 31204968684 Nguyễn Phan Bảo Trân ACC 201 SC K31PSU-KKT

20 31208050315 Đinh Thị Huyền Trang ACC 201 SC K31DLK

21 31204659761 Lê Ngọc Trinh ACC 201 SC K31QTM

22 31204674423 Nguyễn Thị Kiều Trinh ACC 201 SC K31HP-QTM

23 31204776054 Nguyễn Thị Thùy Trinh ACC 201 SC K31QNT

24 30208030102 Nguyễn Anh Tú ACC 201 SC K30DLK

25 31214765229 Lương Phan Minh Tuấn ACC 201 SC K31QTD
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MÔN THI : ACC 201 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Kế Toán 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 22/07/2026   -   Phòng thi 402 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà E

SỐ CHỮ

1 31204362323 Lê Thị Thanh Tuyền ACC 201 SC K31QTM

2 30204359964 Dương Hà Uyên ACC 201 SC K30QTH

3 31204560464 Hồ Thị Kiều Vi ACC 201 SC K31QLC

4 30214553934 Nguyễn Tấn Vĩ ACC 201 SC K30QLC NỢ HP

5 31211136389 Nguyễn Hoàng Việt ACC 201 SC K31CMU-TTT

6 31204168691 Trần Nguyễn Khánh Vy ACC 201 SC K31QEC

7 31204650296 Trần Thị Kim Vỹ ACC 201 SC K31HP-QTH NỢ HP

8 31204164711 Nguyễn Vân Yên ACC 201 SC K31QEC

9 30204663548 Trần Ngọc Bình An ACC 201 SE K30QDM

10 31214545127 Huỳnh Quốc Ân ACC 201 SE K31HP-QLC

11 31204341669 Trương Tiểu Anh ACC 201 SE K31QTH

12 31204670387 Lê Thanh Bình ACC 201 SE K31QTM

13 31204665651 Trần Ngọc Châu ACC 201 SE K31QDM

14 30208024746 Cao Thị Diễm ACC 201 SE K30QTN NỢ HP

15 31204655043 Phạm Lê Thúy Diễm ACC 201 SE K31QDM

16 29218031515 Nguyễn Ngọc Đức ACC 201 SE K29DLK

17 28218100837 Trần Trung Giang ACC 201 SE K28DLL

18 30208049342 Lý Thị Thùy Giang ACC 201 SE K30DLK

19 30204456248 Lê Thị Phương Giao ACC 201 SE K30QTN NỢ HP

20 30204822836 Trần Thị Ngân Hà ACC 201 SE K30QTH

21 30204664757 Hà Trần Nguyệt Hạ ACC 201 SE K30QDM

22 31205172712 Nguyễn Ngọc Bảo Hân ACC 201 SE K31LKT

23 30208164586 Đinh Thúy Hằng ACC 201 SE K30DLL NỢ HP

24 30208457895 Phan Lê Vũ Hạnh ACC 201 SE K30DLK

25 30208145137 Nguyễn Thị Thanh Hiền ACC 201 SE K30DLL
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9/14

MÔN THI : ACC 201 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Kế Toán 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 22/07/2026   -   Phòng thi 404 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà E

SỐ CHỮ

1 31208072487 Nguyễn Thị Thu Hiền ACC 201 SE K31QNT

2 31214569686 Trần Lê Văn Hiếu ACC 201 SE K31HP-QLC

3 30214655661 Vạn Bảo Hoàng ACC 201 SE K30QDM

4 31218262719 Nguyễn Trần Công Hưng ACC 201 SE K31DSG

5 30218124907 Phan Mạnh Huy ACC 201 SE K30DLL

6 31214562564 Lê Trí Nhật Huy ACC 201 SE K31HP-QLC

7 31214573505 Nguyễn Khánh Nhật Huy ACC 201 SE K31HP-QLC

8 31204664515 Đặng Nguyễn Khánh Huyền ACC 201 SE K31QDM

9 30208256342 H - Thĭ Kbuôr ACC 201 SE K30DSG

10 31214675597 Lê Trần Bảo Khanh ACC 201 SE K31QTM

11 30207137241 Nguyễn Hoàng Bảo Khánh ACC 201 SE K30QTN

12 30211124444 Trương Công Quốc Khánh ACC 201 SE K30DLL

13 31200351758 Ngô Thị Kim Khánh ACC 201 SE K31QTM

14 31216655461 Nguyễn Quốc Đăng Khoa ACC 201 SE K31DSG

15 31208175097 Lý Thị Thanh Loan ACC 201 SE K31DLK

16 31214557116 Bùi Hoàng Long ACC 201 SE K31HP-QLC

17 31204676033 Trần Thị Khánh Ly ACC 201 SE K31QDM

18 30204561996 Nguyễn Ngọc Minh ACC 201 SE K30HP-QLC NỢ HP

19 31204343285 Đỗ Trà My ACC 201 SE K31QTH

20 31204664446 Lê Thị Trà My ACC 201 SE K31QTM

21 31214159377 Trần Hà Nam ACC 201 SE K31QEC

22 31204659712 Trần Thị Mỹ Nga ACC 201 SE K31QTM

23 31200368314 Nguyễn Thị Thảo Ngân ACC 201 SE K31DLK

24 31200452091 Trần Nguyễn Hoàng Ngân ACC 201 SE K31QTH

25 29208163088 Trần Nguyễn Gia Nghi ACC 201 SE K29DLL
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MÔN THI : ACC 201 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Kế Toán 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 22/07/2026   -   Phòng thi 405 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà E

SỐ CHỮ

1 30218028176 Lê Đăng Nghĩa ACC 201 SE K30DLK

2 31208151714 Lê Vũ Bảo Ngọc ACC 201 SE K31QTM

3 31204560147 Nguyễn Thị Thảo Nguyên ACC 201 SE K31HP-QLC

4 31214640038 Trần Minh Nhật ACC 201 SE K31HP-QTM

5 30206244178 Nguyễn Nguyên HồngNhi ACC 201 SE K30NAT

6 31204874853 Cao Thị Yến Nhi ACC 201 SE K31QTC

7 31208050599 Trương Hồng Yến Nhi ACC 201 SE K31QTD

8 31208053945 Phạm Thị Tuyết Nhi ACC 201 SE K31DLK

9 30209527281 Thái Ngọc Quỳnh Như ACC 201 SE K30DLL

10 31200458509 Đặng Thị Ngọc Nhung ACC 201 SE K31QTD

11 30206463455 Đinh Thị Nư ACC 201 SE K30LKT

12 30206826702 Phạm Huỳnh Oanh ACC 201 SE K31DSG

13 31214672396 Trần Châu Phi ACC 201 SE K31QTM

14 30207134636 Nguyễn Hồ Thanh Phương ACC 201 SE K30DLL

15 30208162626 Lê Nguyễn Mai Phương ACC 201 SE K30DLL

16 31204873988 Tống Thị Mỹ Phương ACC 201 SE K31QTC

17 30218222597 Nguyễn Minh Quân ACC 201 SE K30DSG

18 31204550578 Hồ Thị Phú Quý ACC 201 SE K31QNT

19 31206559969 Trần Thị Thục Quyên ACC 201 SE K31HP-QLC

20 30204155997 Hồ Thị Diễm Quỳnh ACC 201 SE K31QEC

21 30212753521 Lý Đắc Sang ACC 201 SE K30QLC NỢ HP

22 31208268771 Nguyễn Thị Ánh Sương ACC 201 SE K31DSG

23 31214620731 Nguyễn Khắc Thanh ACC 201 SE K31QTM

24 31214662718 Nguyễn Ngọc Thanh ACC 201 SE K31HP-QTM

25 27207100463 Phạm Nguyên Thảo ACC 201 SE K27DLK
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MÔN THI : ACC 201 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Kế Toán 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 22/07/2026   -   Phòng thi 501 /1 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà E

SỐ CHỮ

1 31204632964 Trần Tân Phương Thảo ACC 201 SE K31HP-QTM

2 31204647422 Phạm Miên Thảo ACC 201 SE K31HP-QTM

3 31204651703 Nguyễn Thị Ngọc Thảo ACC 201 SE K31QTM

4 31204727242 Nguyễn Hương Thảo ACC 201 SE K31QTD

5 31204740922 Lê Thị Phương Thảo ACC 201 SE K31LKT

6 31214632420 Trần Hoài Thịnh ACC 201 SE K31HP-QTM

7 31208176247 Đỗ Thị Thanh Thoa ACC 201 SE K31DLL

8 31206563895 Nguyễn Thị Thu ACC 201 SE K31HP-QTM

9 30208062926 Võ Anh Thư ACC 201 SE K30DLK

10 31204350957 Lê Thị Kim Thư ACC 201 SE K31QTH

11 31204357032 Võ Anh Thư ACC 201 SE K31QTH

12 31204359810 Võ Minh Thư ACC 201 SE K31QTH

13 31204521773 Phạm Minh Thư ACC 201 SE K31HP-QLC

14 31204738696 Nguyễn Ánh Kiều Thư ACC 201 SE K31QTD

15 31204572986 Tán Kim Thy ACC 201 SE K31LKT

16 30208133192 Nguyễn Trần Thuỷ Tiên ACC 201 SE K30HP-QLC

17 31208060200 Nguyễn Đỗ Quỳnh Trâm ACC 201 SE K31QTC

18 30204355549 Phùng Nguyễn QuỳnhTrang ACC 201 SE K30QTH

19 31204861741 Trần Thị Thùy Trang ACC 201 SE K31QTC

20 31204840753 Hồ Ngọc Đan Trinh ACC 201 SE K31QNH

21 31208074050 Đoàn Ngọc Phương Trinh ACC 201 SE K31HP-QTM

22 30214353601 Nguyễn Hữu Trịnh ACC 201 SE K30QTH

23 31215159588 Nguyễn Đức Tuấn ACC 201 SE K31LKT

24 31204643512 Trương Thị Tuyết ACC 201 SE K31QTM

25 31204669363 Hồ Cao Ngọc Uyên ACC 201 SE K31HP-QTM
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MÔN THI : ACC 201 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Kế Toán 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 22/07/2026   -   Phòng thi 501 /2 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà E

SỐ CHỮ

1 31204868952 Dương Khánh Vân ACC 201 SE K31QTC

2 30206247079 Nguyễn Cảnh Tiểu Vi ACC 201 SE K30NAD

3 31204674924 Lê Thị Phương Vi ACC 201 SE K31QTM

4 31214176493 Đinh Đại Vĩ ACC 201 SE K31QEC NỢ HP

5 30208029736 Vũ Nguyễn Thảo Vy ACC 201 SE K30QTH

6 31204663076 Phan Hồ Tường Vy ACC 201 SE K31HP-QTM

7 30204355579 Lê Hà Hải Yến ACC 201 SE K30QTH

8 31204561281 Hồ Nguyễn Hải Yến ACC 201 SE K31QLC

9 31205170576 Nguyễn Lê Quỳnh Anh ACC 201 SG K31LKT

10 31214544936 Phan Quốc Anh ACC 201 SG K31HP-QLC

11 31204456043 Vũ Phan Hồng Ánh ACC 201 SG K31QTN

12 30214561946 Hồ Công Trung Chánh ACC 201 SG K30HP-QLC NỢ HP

13 29208157389 Nguyễn Thị Tùng Chi ACC 201 SG K29DLL

14 31214554891 Võ Văn Thành Đạt ACC 201 SG K31HP-QLC

15 31204430832 Huỳnh Thị Minh Diệu ACC 201 SG K31QTN

16 31214568157 Huỳnh Ngọc Đức ACC 201 SG K31HP-QLC

17 30211161138 Trần Đình Bảo Duy ACC 201 SG K30QTH

18 31204147260 Trịnh Thị Hà Giang ACC 201 SG K31QEC

19 31204563151 Trần Phan Châu Giang ACC 201 SG K31HP-QLC

20 31204849450 Nguyễn Hồ Thu Hà ACC 201 SG K31KDN

21 31204569356 Trần Vũ Gia Hân ACC 201 SG K31HP-QLC

22 31208061804 Nguyễn Thị Ngọc Hân ACC 201 SG K31DLK

23 31208048805 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ACC 201 SG K31DLK

24 31204343672 Lê Thị Thanh Hiền ACC 201 SG K31QNT

25 31208045323 Nguyễn Thị Thanh Hiền ACC 201 SG K31DLK
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MÔN THI : ACC 201 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Kế Toán 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 22/07/2026   -   Phòng thi 504 /1 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà E

SỐ CHỮ

1 31204673010 Hoàng Thị Thu Hòa ACC 201 SG K31QDM NỢ HP

2 31214562371 Đỗ Huy Hoàng ACC 201 SG K31HP-QLC

3 31214561440 Lê Quốc Hùng ACC 201 SG K31HP-QLC

4 31218162478 Văn Công Thành Hưng ACC 201 SG K31DLK

5 31218076197 Nguyễn Đan Huy ACC 201 SG K31DLK

6 27211530059 Nguyễn Hữu Anh Kiệt ACC 201 SG K28QEC

7 31207276236 Trần Thị Mỹ Lệ ACC 201 SG K31QDM

8 31208229488 Lê Thị Thùy Linh ACC 201 SG K31DSG

9 30214725647 Lê Nguyễn Sĩ Luân ACC 201 SG K30QTD

10 31204661994 Nguyễn Thị Cẩm Ly ACC 201 SG K31QTM

11 31214842211 Nguyễn Hoài Nam ACC 201 SG K31QTC

12 31216656504 Nguyễn Đình Nam ACC 201 SG K31QDM

13 30204639174 Nguyễn Thị Thanh Ngân ACC 201 SG K30DLK

14 31204569399 Ung Hồ Thục Nghi ACC 201 SG K31HP-QLC

15 30208126043 Đoàn Bảo Ngọc ACC 201 SG K30QLC

16 31204142581 Nguyễn Thùy Nguyên ACC 201 SG K31QEC

17 31204456974 Nguyễn Hoàng Yến Nhi ACC 201 SG K31QTN

18 31214576720 Bùi Xuân Phát ACC 201 SG K31HP-QLC

19 31204451843 Nguyễn Thị Hồng Phúc ACC 201 SG K31QTN

20 31216200016 Trương Thanh Phúc ACC 201 SG K31HP-QLC

21 31200460752 Nguyễn Thị Mai Phương ACC 201 SG K31QTM

22 31204170558 Đinh Thị Kim Phượng ACC 201 SG K31QEC

23 31214540144 Hoàng Nhật Quang ACC 201 SG K31HP-QLC

24 31204166732 Trần Kim Quyên ACC 201 SG K31QEC

25 31204156186 Nguyễn Thị Bích NhưQuỳnh ACC 201 SG K31QEC
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MÔN THI : ACC 201 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Kế Toán 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 22/07/2026   -   Phòng thi 504 /2 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà E

SỐ CHỮ

1 31214139042 Trương Hoàng Sơn ACC 201 SG K31QEC

2 31204772977 Cao Thị Sương ACC 201 SG K31QTD

3 30214557452 Nguyễn Việt Thái ACC 201 SG K30QDM

4 31200440627 Nguyễn Hồng Thắm ACC 201 SG K31QTH

5 31216656440 Lê Đình Thắng ACC 201 SG K31QDM

6 31204140494 Trần Thị Phương Thanh ACC 201 SG K31QEC

7 31204620341 Nguyễn Thị Thanh ACC 201 SG K31QEC

8 30204660275 Võ Thị Thanh Thảo ACC 201 SG K30QDM

9 31204556164 Trần Thị Phương Thảo ACC 201 SG K31HP-QLC

10 31204674058 Nguyễn Thị Thanh Thảo ACC 201 SG K31QLC

11 31214575678 Lê Đức Thông ACC 201 SG K31HP-QLC

12 31204150281 Lê Anh Thư ACC 201 SG K31QEC

13 31204160418 Phan Thị Anh Thư ACC 201 SG K31QEC

14 31204674026 Từ Ngọc Thanh Thủy ACC 201 SG K31QDM

15 31218073887 Trương Tấn Tỉnh ACC 201 SG K31DLK

16 31204669376 Nguyễn Bảo Trâm ACC 201 SG K31QDM

17 31204674852 Nguyễn Ngọc Trâm ACC 201 SG K31QDM

18 31214662434 Phạm Vân Trường ACC 201 SG K31HP-QLC

19 31204451574 Nguyễn Ngọc Tú Uyên ACC 201 SG K31QTN

20 31208053957 Trần Nguyễn Khánh Vân ACC 201 SG K31QDM

21 31204522594 Nguyễn Thảo Vi ACC 201 SG K31HP-QLC

22 31214648520 Trương Đình Vũ ACC 201 SG K31QEC

23 31204138592 Võ Nguyễn Thảo Vy ACC 201 SG K31QEC

24 31204152053 Phạm Trần Yến Vy ACC 201 SG K31QEC

25 31204760702 Lê Thị Như Ý ACC 201 SG K31QTD

26 30204447398 Trương Thị Mỹ Yên ACC 201 AG K30QTN Thi ghép
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